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PHỤ LỤC

HỆ THỐNG BIỂU TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

HUYỆN SI MA CAI - TỈNH LÀO CAI



TT Si Ma Cai Xã Bản Mế Xã Cán Cấu Xã Lùng Thẩn Xã Nàn Sán Xã Nàn Sín Xã Quan Hồ Thẩn Xã Sán Chải Xã Sín Chéng Xã Thào Chư Phìn

Tổng diện tích đất tự nhiên 23.450,52             1.573,59              2.388,78              1.607,84              3.748,82              2.272,99              2.218,97              3.311,24                  2.133,77              1.906,47              2.288,05                   

1 Đất nông nghiệp NNP 19.421,56             1.363,82              2.126,23              1.482,62              3.058,69              1.786,67              1.776,21              2.862,36                  1.558,04              1.560,21              1.846,71                   

Trong đó: -                        

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.848,51               93,48                   243,05                 184,67                 215,04                 182,89                 232,71                 244,21                     95,73                   243,90                 112,83                      

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3,60                      -                      3,60                    -                      -                      -                      -                      -                          -                      -                      -                           

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.710,45               418,93                 522,93                 534,65                 980,86                 386,77                 521,60                 854,25                     513,70                 490,32                 486,44                      

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 990,87                  194,04                 29,72                   95,81                   36,65                   91,08                   29,06                   184,96                     98,15                   45,26                   186,14                      

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 6.731,35               420,87                 620,92                 395,02                 1.067,47              763,87                 687,57                 1.008,94                  403,81                 538,50                 824,38                      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.132,01               236,50                 708,09                 271,31                 756,86                 362,05                 304,84                 568,47                     446,48                 240,55                 236,86                      

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 1.726,35               62,44                  250,94                84,20                  398,21                190,70                72,37                  216,82                    236,18                83,16                  131,33                     

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,37                      -                       1,52                     1,16                     1,81                     0,01                     0,43                     1,53                         0,17                     1,68                     0,06                          

1.8 Đất làm muối LMU -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.362,20               164,98                 140,05                 99,26                   132,85                 123,83                 155,75                 129,15                     111,84                 158,86                 145,63                      

Trong đó: -                        

2.1 Đất quốc phòng CQP 25,12                    15,79                   -                       -                       -                       9,15                     -                       0,18                         -                       -                       -                           

2.2 Đất an ninh CAN 0,76                      0,76                     -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,46                      0,35                     -                       0,03                     -                       -                       -                       -                           -                       0,08                     -                           

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,30                      0,30                     -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 6,90                      3,03                     3,87                     -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 885,02                  76,96                   107,35                 49,50                   92,69                   54,24                   122,43                 80,03                       65,48                   112,51                 123,83                      

Trong đó: -                        

- Đất giao thông DGT 459,62                  55,98                   43,72                   35,99                   55,79                   47,56                   38,62                   66,53                       37,05                   34,35                   44,03                        

- Đất thủy lợi DTL 35,80                    1,17                     2,52                     7,45                     4,80                     3,68                     1,13                     6,65                         3,46                     2,87                     2,07                          

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,38                      0,73                     0,14                     0,24                     0,34                     0,46                     0,64                     0,59                         0,22                     0,25                     0,77                          

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,10                      3,67                     0,23                     0,33                     0,36                     0,12                     0,14                     0,61                         0,12                     0,42                     0,10                          

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 38,29                    9,81                     2,00                     2,26                     5,07                     1,95                     2,64                     4,72                         2,89                     4,72                     2,23                          

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4,20                      3,55                     -                       -                       -                       -                       0,14                     0,15                         0,36                     -                       -                           

- Đất công trình năng lượng DNL 320,19                  0,01                     56,60                   -                       25,58                   -                       78,40                   0,02                         19,44                   66,86                   73,28                        

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,26                      0,22                     0,02                     -                       -                       -                       0,01                     -                           -                       0,01                     -                           

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,11                      -                       0,65                     0,05                     0,30                     -                       0,07                     0,10                         1,69                     -                       0,25                          

- Đất cơ sở tôn giáo TON -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 7,71                      1,32                     0,81                     0,08                     0,45                     0,47                     0,64                     0,66                         0,25                     1,93                     1,10                          

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

- Đất chợ DCH 5,36                      0,50                     0,66                     3,10                     -                       -                       -                       -                           -                       1,10                     -                           

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,57                      0,57                     -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 207,26                  -                       20,65                   21,60                   29,40                   19,63                   14,46                   36,37                       19,85                   28,74                   16,56                        

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 24,69                    24,69                   -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,00                    10,52                   0,38                     0,58                     0,72                     0,16                     0,28                     1,22                         0,26                     0,17                     0,71                          

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,40                      0,33                     -                       -                       -                       -                       -                       0,07                         -                       -                       -                           

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.18 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.19 Đất công trình công cộng khác DCK -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,33                      0,33                     -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

2.21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 171,00                  22,22                   7,80                     12,92                   10,04                   40,65                   18,58                   11,28                       25,83                   17,36                   4,32                          

2.22 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 24,39                    9,13                     -                       14,63                   -                       -                       -                       -                           0,42                     -                       0,21                          

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -                           

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.666,76               44,79                   122,50                 25,96                   557,28                 362,49                 287,01                 319,73                     463,89                 187,40                 295,71                      

BIỂU 01/CH

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

HUYỆN SI MA CAI - TỈNH LÀO CAI

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích
Phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: Ha



Tăng (+), giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ

 (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

Tổng diện tích đất tự nhiên 23.450,52 23.450,52                             -   100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 20.421,03 19.421,56 -999,47 95,11

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.813,89 1.848,51 34,63 101,91

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3,60 3,60 0,00 100,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.455,75 5.710,45 2.254,70 165,24

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.565,27 990,87 -1.574,40 38,63

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8.105,14 6.731,35 -1.373,79 83,05

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                       -                     -                               -                            -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.455,00 4.132,01 -322,99 92,75

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN            1.660,00       1.726,35 66,35 104,00

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 10,98 8,37 -2,61 76,23

1.8 Đất làm muối LMU                       -                     -                               -                            -   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 15,00 0,00 -15,00                          -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.770,00 1.362,20 -407,80 76,96

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 30,13 25,12 -5,01 83,37

2.2 Đất an ninh CAN 1,86 0,76 -1,10 40,86

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                       -                     -                               -                            -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 7,00                   -   -7,00                          -   

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 7,18 0,46 -6,72 6,41

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 10,60 0,30 -10,30 2,83

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                       -                     -                               -                            -   

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 13,90 6,90 -7,00 49,64

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.131,37 885,02 -246,35 78,23

Trong đó:

- Đất giao thông DGT               631,96 459,62 -172,34 72,73

- Đất thủy lợi DTL                 48,50 35,80 -12,70 73,81

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                   7,21 4,38 -2,83 60,75

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                   7,18 6,10 -1,08 84,96

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD                 43,60 38,29 -5,30 87,83

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                   9,08 4,20 -4,88 46,26

- Đất công trình năng lượng DNL               350,06 320,19 -29,87 91,47

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                   0,69 0,26 -0,43 37,68

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                       -                     -                               -                            -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                   4,16                   -   -4,16                          -   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,86 3,11 -2,75 53,07

- Đất cơ sở tôn giáo TON                       -                     -                               -                            -   

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 11,64 7,71 -3,93 66,24

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                       -                     -                               -                            -   

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                       -                     -                               -                            -   

- Đất chợ DCH                 11,43               5,36 -6,07 46,89

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                   1,50                   -   -1,50                          -   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                       -                     -                               -                            -   

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV                   6,26 0,57 -5,69 9,11

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 315,48 207,26 -108,22 65,70

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 74,72 24,69 -50,03 33,04

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,11 15,00 -5,11 74,59

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,40 0,40                             -   100,00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                       -                     -                               -                            -   

2.18 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                       -                     -                               -                            -   

2.19 Đất công trình công cộng khác DCK                       -                     -                               -                            -   

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,06 0,33 0,27 550,00

2.21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 128,81 171,00 42,19 132,75

2.22 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 20,62 24,39 3,77 118,28

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK                       -                     -                               -                            -   

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.259,50 2.666,76 1.407,26 211,73

BIỂU 02/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích theo 

QHSDĐ được 

duyệt (ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích 

(ha)

So sánh

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC

HUYỆN SI MA CAI - TỈNH LÀO CAI



TT Si Ma Cai Xã Bản Mế Xã Cán Cấu Xã Lùng Thẩn Xã Nàn Sán Xã Nàn Sín Xã Quan Hồ Thẩn Xã Sán Chải Xã Sín Chéng Xã Thào Chư Phìn

I LOẠI ĐẤT             23.451                  -0             23.450,52               1.573,59               2.388,78               1.607,84               3.748,82               2.272,99               2.218,97                     3.311,24               2.133,77               1.906,47                     2.288,05 

1 Đất nông nghiệp NNP             20.397                  -6             20.391,31               1.275,45               2.148,15               1.441,99               3.220,41               1.919,83               2.009,39                     3.072,09               1.833,79               1.633,57                     1.836,64 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA               1.814                  -1               1.812,53                    88,39                  239,32                  172,16                  212,76                  181,03                  228,94                        242,50                    93,45                  242,19                        111,79 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC                     4                  -1                      3,45                         -                        3,45                         -                           -                           -                           -                                  -                           -                           -                                  -   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK               3.431                    0               3.431,26                  225,16                  310,35                  255,48                  540,11                  212,21                  390,92                        480,40                  385,56                  204,41                        426,66 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN               2.565                    1               2.565,64                  234,92                  199,09                  311,05                  333,59                  165,56                  203,92                        442,58                  252,25                  174,35                        248,33 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH               8.105                  -0               8.104,51                  529,79                  672,25                  501,15               1.309,08                  941,09                  770,29                     1.321,43                  625,08                  687,46                        746,89 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX               4.455                  -4               4.451,38                  197,19                  725,78                  201,11                  819,06                  415,93                  411,89                        580,75                  477,28                  319,48                        302,91 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN              1.660                  -0               1.659,77                    62,21                  240,52                    73,91                  381,56                  184,16                    70,29                        216,44                  227,53                    75,47                        127,68 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                    11                  -0                    10,99                          -                        1,36                      1,04                      1,81                      0,01                      3,43                             1,43                      0,17                      1,68                             0,06 

1.8 Đất làm muối LMU                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                    15                    -                    15,00                          -                            -                            -                        4,00                      4,00                          -                               3,00                          -                        4,00                                -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN               1.794                    5               1.798,74                  286,29                  195,30                  143,78                  176,76                  163,05                  187,33                        160,36                  143,71                  181,84                        160,32 

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP                    30                    5                    35,44                    15,77                          -                        5,00                          -                        9,09                      0,40                             5,18                          -                            -                                  -   

2.2 Đất an ninh CAN                      2                    3                      4,87                      3,79                      0,20                      0,11                      0,11                      0,14                      0,10                             0,16                      0,10                      0,16                                -   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                      7                    -                      7,00                      7,00                          -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD                      7                  -1                      5,89                      3,70                      0,25                      0,27                      0,25                      0,25                      0,15                             0,15                      0,15                      0,57                             0,15 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                    11                  -2                      8,60                      2,75                      1,20                      1,25                      0,20                      0,20                      0,20                             0,20                      0,20                      2,20                             0,20 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                    14                    0                    14,50                      6,34                      4,92                          -                            -                        2,50                          -                                  -                        0,74                          -                                  -   

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT                       -            1.164               1.163,96                  126,61                  141,51                    82,09                  126,57                    81,88                  152,38                           99,57                    91,38                  126,30                        135,67 

Trong đó:

- Đất giao thông DGT                  632                -10                  621,77                    95,24                    54,37                    55,76                    79,12                    53,19                    60,08                           80,44                    51,77                    39,78                           52,02 

- Đất thủy lợi DTL                    49                  -2                    46,53                      1,83                      5,92                      9,96                      4,77                      4,29                      1,13                             7,16                      3,67                      4,08                             3,72 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                      7                    0                      7,23                      1,69                      0,29                      0,42                      0,55                      0,57                      0,76                             0,93                      0,44                      0,60                             0,98 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                      7                  -1                      6,21                      3,73                      0,29                      0,44                      0,42                      0,18                      0,20                             0,49                      0,16                      0,09                             0,21 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD                    71                -28                    42,87                    12,12                      2,41                      2,62                      5,28                      2,30                      2,74                             5,02                      3,23                      4,86                             2,29 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                      9                  -0                      8,86                      3,65                      0,10                      1,48                      0,10                      0,10                      0,24                             0,40                      0,46                      2,23                             0,10 

- Đất công trình năng lượng DNL                  350                  45                  394,71                      3,31                    75,30                      4,00                    30,96                    19,76                    85,69                             3,40                    26,99                    70,49                           74,81 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                      1                  -0                      0,68                      0,27                      0,05                      0,05                      0,03                      0,04                      0,05                             0,04                      0,02                      0,04                             0,09 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                      4                    0                      4,16                      0,52                          -                            -                        3,64                          -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                    22                -16                      6,07                      0,43                      0,81                      0,65                      0,78                      0,68                      0,25                             0,23                      1,79                      0,10                             0,35 

- Đất cơ sở tôn giáo TON                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD                    12                    0                    12,48                      1,82                      1,31                      0,08                      0,92                      0,77                      1,24                             1,46                      0,85                      2,93                             1,10 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

- Đất chợ DCH                    11                    1                    12,39                      2,00                      0,66                      6,63                          -                            -                            -                                  -                        2,00                      1,10                                -   

- Đất danh lam thắng cảnh DDL                      2                  -1                      1,50                          -                            -                            -                        0,50                          -                            -                                  -                        0,50                      0,50                                -   

- Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.10 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV                      6                    0                      6,26                      6,26                          -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT                  296                  20                  316,37                          -                      45,75                    33,15                    43,01                    38,79                    20,99                           45,56                    31,99                    37,26                           19,87 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT                    75                    5                    79,87                    79,87                          -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                    20                    2                    21,73                    11,38                      0,70                      1,08                      1,42                      0,90                      0,86                             2,22                      0,86                      1,10                             1,21 

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                       -                    0                      0,40                      0,33                          -                            -                            -                            -                            -                               0,07                          -                            -                                  -   

BIỂU 03/CH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

HUYỆN SI MA CAI - TỈNH LÀO CAI
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Phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: Ha
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cấp tỉnh 
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cấp huyện 

xác định bổ 

sung 



TT Si Ma Cai Xã Bản Mế Xã Cán Cấu Xã Lùng Thẩn Xã Nàn Sán Xã Nàn Sín Xã Quan Hồ Thẩn Xã Sán Chải Xã Sín Chéng Xã Thào Chư Phìn
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính
 Diện tích 
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2.15 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.16 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.17 Đất công trình công cộng khác DCK                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                       -                    0                      0,06                      0,05                          -                        0,01                          -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON                  129                -17                  111,66                    17,88                      0,77                      5,38                      4,70                    29,30                    12,25                             7,25                    17,37                    13,75                             3,01 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                    21                  -0                    20,63                      4,56                          -                      15,44                          -                            -                            -                                  -                        0,42                          -                               0,21 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                       -                    -                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            -                            -                                  -   

3 Đất chưa sử dụng CSD               1.260                    0               1.260,47                    11,85                    45,33                    22,07                  351,65                  190,11                    22,25                           78,79                  156,27                    91,06                        291,09 

II KHU CHỨC NĂNG                          -   

1 Đất khu công nghệ cao KCN                    -                         -   

2 Đất khu kinh tế KKT               353                  353,00 

3 Đất đô thị KDT            1.574              1.573,59              1.573,59 

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực 

chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm
KNN            7.809              7.809,43                  548,47                  748,76                  738,69              1.086,46                  558,80                  823,78                     1.165,48                  731,26                  620,95                        786,78 

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản 

xuất)
KLN          12.556            12.555,89                  726,98              1.398,03                  702,26              2.128,14              1.357,02              1.182,18                     1.902,18              1.102,36              1.006,94                     1.049,80 

6 Khu du lịch KDL                    -                         -   

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT                    -                         -   

8 Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) KPC                   7                      7,00                      7,00                         -                           -                           -                           -                           -                                  -                           -                           -                                  -   

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC                 85                    85,00 85,00

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM                   6                      5,89                      3,70                      0,25                      0,27                      0,25                      0,25                      0,15                            0,15                      0,15                      0,57                            0,15 

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV                    -                         -   

12 Khu dân cư nông thôn DNT            1.062              1.062,00 

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn KON                    -                         -   

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên



TT Si Ma Cai Xã Bản Mế Xã Cán Cấu Xã Lùng Thẩn Xã Nàn Sán Xã Nàn Sín Xã Quan Hồ Thẩn Xã Sán Chải Xã Sín Chéng Xã Thào Chư Phìn

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN                   376,66                     97,56                     49,31                     41,63                     37,31                     35,69                     28,40                     26,85                     26,80                     22,04                        11,07 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN                     43,31                       5,09                       5,86                     14,51                       3,88                       2,66                       1,37                       3,71                       2,88                       1,71                          1,64 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN                      0,15                          -                        0,15                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                               -   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN                   186,61                     62,93                     18,49                     19,51                     18,49                       9,10                     17,08                     12,66                     12,62                       9,05                          6,68 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN                     28,18                       7,31                       2,99                       2,95                       2,23                       4,59                       0,67                       1,74                       2,06                       2,33                          1,31 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                     35,17                       5,41                       2,15                       0,60                       6,15                       9,02                       4,35                       3,56                       0,89                       3,03                          0,01 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN                     83,01                     16,82                     19,66                       3,94                       6,56                     10,32                       4,93                       5,08                       8,35                       5,92                          1,43 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN                    10,85                      0,23                      4,97                      0,02                      1,01                      2,48                      0,05                      0,38                      1,57                      0,07                         0,07 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN                       0,38                           -                         0,16                       0,12                           -                             -                             -                         0,10                           -                             -                                -   

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                -   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                -   

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp
                  243,53                     18,00                     67,36                     10,10                     10,00                     79,07                     13,00                     16,00                     10,00                     10,00                        10,00 

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                -   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                               -   

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS                       3,00                           -                             -                             -                             -                             -                         3,00                           -                             -                             -                                -   

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                -   

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng 

thủy sản
HNK/NTS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                -   

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                               -   

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RPH/NKR

(a)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                -   

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RDD/NKR

(a)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                -   

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải 

là rừng
RSX/NKR

(a)                   240,53                     18,00                     67,36                     10,10                     10,00                     79,07                     10,00                     16,00                     10,00                     10,00                        10,00 

Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                               -   

3
Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất 

ở
PKO/OCT                     13,52                       6,95                       2,11                       0,66                       2,25                           -                             -                         0,83                       0,68                       0,04                             -   

(a) Gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

BIỂU 04/CH
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1 Đất nông nghiệp NNP 1.346,41                 9,19                    71,23                  1,00                    199,03                168,85                261,58                236,58                    302,55                95,40                  1,00                        

Trong đó: -                          

1.1 Đất trồng lúa LUA -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 270,65                    9,19                    15,00                  1,00                    52,76                  -                     52,53                  47,32                      44,50                  47,35                  1,00                        

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 471,54                    -                     45,03                  -                     38,46                  48,25                  -                     114,85                    206,90                18,05                  -                          

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 604,22                    -                     11,20                  -                     107,81                120,60                209,05                74,41                      51,15                  30,00                  -                          

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

1.8 Đất làm muối LMU -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2 Đất phi nông nghiệp PNN 59,88                      23,75                  5,94                    2,89                    6,60                    3,53                    3,18                    4,36                        5,07                    0,94                    3,62                        

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.2 Đất an ninh CAN -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 1,34                        1,34                    -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,40                        0,10                    0,10                    -                     0,10                    0,10                    -                     -                          -                     -                     -                          

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,00                        0,10                    0,10                    0,10                    0,10                    0,10                    0,10                    0,10                        0,10                    0,10                    0,10                        

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 2,39                        1,39                    -                     -                     -                     1,00                    -                     -                          -                     -                     -                          

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 33,56                      9,39                    2,98                    2,32                    5,92                    0,59                    1,48                    2,96                        3,98                    0,52                    3,42                        

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 27,37                      8,68                    0,89                    2,08                    4,74                    0,40                    1,34                    2,32                        3,76                    0,38                    2,78                        

- Đất thủy lợi DTL 0,51                        0,01                    -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     0,50                        

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,65                        0,20                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                        0,05                    0,05                    0,05                        

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 0,70                        0,17                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                        0,13                    0,05                    0,05                        

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,20                        0,02                    0,02                    0,02                    0,02                    0,02                    0,02                    0,02                        0,02                    0,02                    0,02                        

- Đất công trình năng lượng DNL 2,01                        -                     1,89                    -                     0,12                    -                     -                     -                          -                     -                     -                          

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 0,78                        -                     -                     -                     0,78                    -                     -                     -                          -                     -                     -                          

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,45                        0,02                    0,08                    0,02                    0,16                    0,07                    0,02                    0,02                        0,02                    0,02                    0,02                        

- Đất cơ sở tôn giáo TON -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,50                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     0,50                        -                     -                     -                          

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

- Đất chợ DCH 0,39                        0,29                    -                     0,10                    -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 5,07                        5,07                    -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 9,76                        -                     2,76                    0,47                    0,48                    1,74                    1,60                    1,30                        0,99                    0,32                    0,10                        

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 6,36                        6,36                    -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.22 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                          

BIỂU 05/CH

 DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỐ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

HUYỆN SI MA CAI - TỈNH LÀO CAI

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha)
Phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: Ha



 NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX RSN NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS DNG TIN SON MNC PNK CSD
 Cộng 

giảm 

Tổng diện tích đất tự nhiên         23.450,52    20.391,31   1.812,53        3,45      3.431,26    2.565,64      8.104,51             -      4.451,38   1.659,77      10,99         -      15,00   1.798,74      35,44   4,87         -       7,00       5,89       8,60            -     14,50    1.163,96       621,77    46,53    7,23         6,21   42,87     8,86   394,71       0,68         -   4,16     6,07           -   12,48         -         -  12,39   1,50          -     6,26   316,37     79,87  21,73    0,40          -   0,06  111,66   20,63         -   1.260,47   1.782,95            0,00   23.450,52 

1  Đất nông nghiệp  NNP         19.421,56    19.044,90   1.812,53        3,45      3.431,26    2.294,99      7.632,97              -      3.847,16   1.659,77      10,99         -      15,00      376,66        9,24   3,22         -       5,44       4,16       7,30            -       5,21       194,31       127,14    10,00    2,05         0,85     4,28     4,46     28,37       0,42         -   3,05     2,53           -     4,31         -         -    6,85   1,50          -           -     96,19     42,38    6,84          -          -   0,06            -     0,81         -                -      376,66        969,75   20.391,31 

1.1 Đất trồng lúa LUA           1.848,51    1.805,20   1.802,20        3,45                -                 -                  -              -                  -                -          3,00       -              -          43,31            -     0,02       -             -             -             -            -             -           24,33         15,63      1,51    0,11         0,15     0,93     0,23       2,43           -         -         -           -           -           -         -         -      3,34       -          -           -       16,51       1,64 0,00        -          -         -            -       0,81       -                -          46,31         -35,98     1.812,53 

Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC                 3,60          3,45          3,45       3,45                -                -                  -             -                  -               -             -        -             -            0,15           -        -        -            -            -            -           -            -            0,15              -           -         -              -          -          -         0,15          -        -        -          -          -          -        -        -         -        -         -          -            -            -   0,00       -         -        -           -          -        -               -            0,15          -0,15           3,45 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK           5.710,45    5.523,84        10,33            -        3.431,26    1.091,77         557,29            -           418,19              -              -         -        15,00      186,61        6,34   3,12       -         1,33       3,72       6,67          -         2,91         95,96         68,50      6,51    1,13         0,70     2,31     1,86       7,61       0,29       -     0,19     1,44         -       1,91       -         -      3,51   0,50        -           -       35,48     24,48 6,10        -          -         -            -           -         -                -     2.279,19    -2.279,19     3.431,26 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN              990,87       962,69              -              -                  -         962,69                -              -                  -                -              -         -              -          28,18        0,98   0,03       -             -             -         0,63          -             -           13,03         11,44      1,05    0,02             -       0,13         -         0,19           -         -         -       0,20         -           -         -         -          -         -          -           -         8,91       4,59 0,00        -          -     0,01          -           -         -                -          28,18     1.574,77     2.565,64 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH           6.731,35    6.696,18              -              -                  -                 -        6.494,19            -           201,99              -              -         -              -          35,17        1,84   0,05       -         4,11       0,34           -            -             -           22,36           8,45      0,45    0,02             -           -       2,13       8,00           -         -     2,86         -           -       0,45       -         -          -         -          -           -         5,45       1,02 0,00        -          -         -            -           -         -                -        237,16     1.373,16     8.104,51 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  -                 - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX           4.132,01    4.049,00              -              -                  -         240,53         581,49            -        3.226,98   1.659,77            -         -              -          83,01        0,08       -         -             -         0,10           -            -         2,30         38,63         23,12      0,48    0,77             -       0,91     0,24     10,14       0,13       -         -       0,89         -       1,95       -         -          -     1,00        -           -       29,46     10,65 0,74        -          -     0,05          -           -         -                -        905,03        319,37     4.451,38 

 Đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
 RSN          1.726,35    1.715,50              -             -                  -                -                  -             -        1.715,50   1.659,77           -        -             -          10,85           -        -        -            -            -            -           -            -            6,68          1,02         -      0,06            -          -       0,04       5,56          -        -        -          -          -          -        -        -         -    0,50       -          -         3,67          -         -         -         -        -           -          -        -               -          66,58         -66,58    1.659,77 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                  8,37           7,99              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -          7,99       -              -            0,38            -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -         0,38           -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,38            2,62          10,99 

1.8 Đất làm muối LMU                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  -                 - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -          15,00          15,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN           1.362,20                -              -             -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -     1.362,20      26,20   1,65       -         0,22       1,33       0,30          -         6,90       936,09       467,26    36,02    4,53         5,36   37,89     4,20   364,33       0,26       -     0,33     3,09         -       7,67       -         -      5,15       -          -       1,19   210,42     31,13 14,89    0,40        -         -    111,66   19,82       -                -                  -        436,54     1.798,74 

2.1 Đất quốc phòng CQP                25,12                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -          25,12      25,04   0,06       -             -             -             -            -             -             0,02           0,02          -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,08          10,32          35,44 

2.2 Đất an ninh CAN                  0,76                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            0,76            -     0,76       -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -            4,11            4,87 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  -                 - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -            7,00            7,00 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD                  0,46                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            0,46            -         -         -             -         0,36           -            -             -             0,07           0,07          -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -         0,03           -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,10            5,43            5,89 

2.6
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp
SKC                  0,30                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            0,30            -         -         -             -             -         0,30          -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -            8,30            8,60 

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản
SKS                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  -                 - 

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm
SKX                  6,90                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            6,90            -         -         -             -             -             -            -         6,90               -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -            7,60          14,50 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã

DHT              885,02                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -        885,02            -     0,59       -         0,22       0,95           -            -             -         876,33       454,21    33,81    4,36         5,36   37,82     4,20   320,43       0,26       -         -       3,09         -       7,67       -         -      5,12       -          -       0,44       4,00       2,36    0,13        -          -         -            -           -         -                -            8,69        278,94     1.163,96 

- Đất giao thông  DGT              459,62                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -        459,62            -         -         -         0,22       0,43           -            -             -         453,37       452,41          -          -               -       0,01         -         0,68           -         -         -           -           -           -         -         -      0,27       -          -           -         3,50       2,10        -          -          -         -            -           -         -                -            7,21        162,15 621,77       

- Đất thủy lợi  DTL                35,80                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -          35,80            -         -         -             -             -             -            -             -           34,90           1,09    33,81        -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -       0,44       0,46           -          -          -          -         -            -           -         -                -            1,99          10,73 46,53         

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH                  4,38                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            4,38            -     0,22       -             -             -             -            -             -             4,12           0,03          -      4,08             -       0,01         -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -         0,04           -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,30            2,85 7,23           

- Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT                  6,10                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            6,10            -     0,25       -             -             -             -            -             -             5,72           0,05          -      0,28         5,36     0,03         -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -      0,13        -          -         -            -           -         -                -            0,74            0,11 6,21           

-
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

đào tạo
 DGD                38,29                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -          38,29            -     0,10       -             -         0,02           -            -             -           37,91           0,14          -          -               -     37,77         -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -         0,26        -          -          -         -            -           -         -                -            0,52            4,58 42,87         

-
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao
 DTT                  4,20                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            4,20            -         -         -             -             -             -            -             -             4,20               -            -          -               -           -       4,20           -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -            4,66 8,86           

- Đất công trình năng lượng  DNL              320,19                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -        320,19            -         -         -             -             -             -            -             -         320,19           0,44          -          -               -           -           -     319,75           -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,44          74,52 394,71       

-
Đất công trình bưu chính 

viễn thông
 DBV                  0,26                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            0,26            -     0,01       -             -             -             -            -             -             0,25               -            -          -               -           -           -             -         0,25       -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,01            0,42 0,68           

-
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia
 DKG                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  - -                

-
Đất có di tích lịch sử văn 

hóa
 DDT                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -            4,16 4,16           

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA                  3,11                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            3,11            -         -         -             -             -             -            -             -             3,11           0,02          -          -               -           -           -             -             -         -         -       3,09         -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,02            2,96 6,07           

- Đất cơ sở tôn giáo  TON                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  - -                

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng

 NTD                  7,71                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            7,71            -     0,01       -             -             -             -            -             -             7,70           0,03          -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -       7,67       -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,04            4,77 12,48         

-
Đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ
 DKH                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  - -                

-
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội
 DXH                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  - -                

- Đất chợ  DCH                  5,36                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            5,36            -         -         -             -         0,50           -            -             -             4,86               -            -          -               -           -           -             -         0,01       -         -           -           -           -         -         -      4,85       -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,51            7,03 12,39         

2.10 Đất danh lam thắng cảnh  DDL                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -   0,00        -          -         -            -           -         -                -                  -            1,50 1,50           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng  DSH                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -   0,00        -          -         -            -           -         -                -                  -                  - -                

2.12
Đất khu vui chơi giải trí 

công cộng
DKV                  0,57                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            0,57            -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -       0,57           -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -            5,69            6,26 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT              207,26                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -        207,26            -         -         -             -         0,02           -            -             -             3,39           3,01          -          -               -       0,07         -         0,28           -         -         -           -           -           -         -         -      0,03       -          -           -     203,85           -          -          -          -         -            -           -         -                -            3,41        109,11        316,37 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT                24,69                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -          24,69            -         -         -             -             -             -            -             -             0,51           0,40      0,11        -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -       24,18        -          -          -         -            -           -         -                -            0,51          55,18          79,87 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                15,00                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -          15,00            -     0,24       -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -   14,76        -          -         -            -           -         -                -            0,24            6,73          21,73 

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp
DTS                  0,40                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            0,40            -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -      0,40        -         -            -           -         -                -                  -                  -            0,40 

2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao
DNG                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  -                 - 

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                  0,33                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -            0,33            -         -         -             -             -             -            -             -             0,33               -            -          -               -           -           -             -             -         -     0,33         -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -            0,33           -0,27            0,06 

2.21
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối
SON              171,00                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -        171,00        1,16       -         -             -             -             -            -             -           54,14           8,42      2,10        -               -           -           -       43,62           -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -         2,54       1,50 0,00        -          -         -    111,66         -         -                -          59,34         -59,34        111,66 

2.22
Đất có mặt nước chuyên 

dùng
MNC                24,39                -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -          24,39            -         -         -             -             -             -            -             -             1,30           1,13          -      0,17             -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -       0,18           -         3,09        -          -          -         -            -     19,82       -                -            4,57           -3,76          20,63 

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK                     -                  -              -              -                  -                 -                  -              -                  -                -              -         -              -                -              -         -         -             -             -             -            -             -                 -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -         -         -          -         -          -           -             -             -          -          -          -         -            -           -         -                -                  -                  -                 - 

3 Đất chưa sử dụng CSD           2.666,76    1.346,41              -             -                  -         270,65         471,54           -           604,22              -             -         -             -          59,88           -         -         -         1,34       0,40       1,00          -         2,39         33,56         27,37      0,51    0,65             -       0,70     0,20       2,01           -         -     0,78     0,45         -       0,50       -         -      0,39       -          -       5,07       9,76       6,36        -          -          -         -            -           -         -     1.260,47   1.406,29    -1.406,29     1.260,47 

          1.782,95      1.346,41        10,33           -                  -      1.602,95      1.610,32           -        1.224,40              -          3,00       -        15,00      436,54      10,40   4,11       -         7,00       5,53       8,30          -         7,60       287,63       169,36    12,72    3,15         0,85     5,10     4,66     74,96       0,43       -     4,16     2,98         -       4,81       -         -      7,54   1,50        -       5,69   112,52     55,69 6,97        -          -     0,06          -       0,81       -                -     1.782,95 

   20.391,31   1.812,53        3,45      3.431,26    2.565,64      8.104,51           -        4.451,38   1.659,77      10,99       -        15,00   1.798,74      35,44   4,87       -         7,00       5,89       8,60          -       14,50    1.163,96 621,77        46,53    7,23         6,21   42,87     8,86   394,71       0,68       -     4,16     6,07         -     12,48       -         -    12,39   1,50        -       6,26   316,37     79,87 21,73    0,40        -     0,06  111,66   20,63       -     1.260,47 Diện tích cuối kỳ, năm 2030

Cộng tăng

Đơn vị tính: Ha
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